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 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG NĂM 

2018 (tại Bắc Ninh) 

(Đối tượng xét tuyển căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông tính đến ngày 31/7/2018) 

(Viết tắt tên ngành: TCNH- Tài chính- ngân hàng; KT- Kế toán) 

STT 
SỐ 

HS 
HỌ TÊN 

NGÀY 

SINH 
GT ĐT KV SĐT NV1 

1 1 Nguyễn Thị Kim Trang 081000 Nữ   2 01639049040 KT 

2 2 Nguyễn Thành Long 041200 Nam   2 01674878933 TCNH 

3 3 Bùi Quốc Khánh 130700 Nam   
2-

NT 
0975499669 TCNH 

4 4 Nguyễn Thị Lan 070400 Nữ   
2-

NT 
0969124002 KT 

5 5 Trần Thị  Phượng 140900 Nữ 3 2 01642642042 TCNH 

6 6 Hoàng Văn Quang 310700 Nam   
2-

NT 
0969130021 TCNH 

7 7 Trần Văn Dư 030700 Nam   
2-

NT 
0981720841 TCNH 

8 8 Đinh Thị Quế Anh 181200 Nữ   
2-

NT 
01643371849 TCNH 

9 10 Ngô Thanh  Hậu 180800 Nam   2 0982876856 TCNH 

10 11 Trịnh Thị Thu Trang 250900 Nữ   
2-

NT 
01654828068 TCNH 

11 12 Đỗ Thị  Huyền 101000 Nữ   
2-

NT 
0913669615 KT 

12 13 Ngô Thị Cẩm Tiên 170700 Nữ   
2-

NT 
01635975950 KT 

13 14 Nguyễn Thị Phương Anh 071200 Nữ   2 0983961225 TCNH 

14 15 Nguyễn Thị Nhu 201187 Nữ   2 972807345 KT 

15 16 Đặng Thị Diệu  Linh 27119 Nữ   1 1643801700 TCNH 

16 17 Nguyễn Hương  Giang 031000 Nữ   2 0944399012 TCNH 
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG 

NĂM 2018 (tại Bắc Ninh) 

 

(Đối tượng xét tuyển căn cứ kết quả thi trung học phổ thông tính đến ngày 31/7/2018) 

(Viết tắt tên ngành: TCNH- Tài chính- ngân hàng; KT- Kế toán) 

STT 
SỐ 

HS 
HỌ TÊN 

NGÀY 

SINH 
GT SĐT NV1 

1 1 Nguyễn Thành  Long 041200 Nam 01674878933 TCNH 

2 2 Bùi Quốc Khánh 130700 Nam 0975499669 TCNH 

3 3 Phạm Thị Huyền 311200 Nữ 01639211608 TCNH 

4 4 Nguyễn Thị  Lan 070400 Nữ 0969124002 KT 

5 5 Nguyễn Đức  Trung 011200 Nam 01276005689 TCNH 

6 6 Nguyễn Lan Anh 211100 Nữ 0968595958 KT 

7 7 Nguyễn Thị  Thảo 190500 Nữ 0961133660 TCNH 

8 8 Nguyễn Thị Thùy Linh 281200 Nữ 09687341930 TCNH 

 


